
DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ BIỂU DƯƠNG 

 HỌC SINH SINH VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số: 332/TB-SGDĐT ngày 04/11/2022 của Sở GDĐT Hải Phòng) 
 

A.  HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA CÁC MÔN VĂN HÓA, KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2021-2022, CHUNG KẾT ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH 

OLYMPIA, VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 51 NĂM 2022 

Danh sách gồm có: 70 học sinh 
  

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Lớp Trường Môn 

Chi tiết giải 

thưởng 
Thông tin liên lạc 

1.  Bùi Thu Hà 13/10/2004 12 Song 

ngữ 

THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử Giải Nhất Đ/C: 45 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, HP. 

2.  Phạm Minh Hiền 14/07/2004 12 Xã Hội THPT Chuyên Trần Phú Địa lý Giải Nhất Đ/C: 20/4A/28 Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, 

Ngô Quyền, Hải Phòng. 

3.  Đinh Thành Hưng 06/12/2004 12 Sinh THPT Chuyên Trần Phú Sinh học Giải Nhất Đ/C: 19C/51 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, HP. 

4.  Nguyễn Đức Toàn 11/06/2004 12 Hóa THPT Chuyên Trần Phú Hóa học Giải Nhất Đ/C: 19/35 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải Phòng. 

5.  Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ 09/04/2004 12 Địa THPT Chuyên Trần Phú Địa lý Giải Nhất Đ/C: 21-07 Venice Vinhomes, Thượng Lý, Hồng 

Bàng, Hải Phòng. 

6.  Lê Diễm Quỳnh 05/01/2004 12 Văn THPT Chuyên Trần Phú Địa lý Giải Nhất Đ/C: 4/10/299 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải 

An, Hải Phòng. 

7.  Nguyễn Đình Kiên 08/02/2006 10 Toán THPT Chuyên Trần Phú Toán Giải Nhì Đ/C: Số 65 ngách 5 ngõ 47 Lê Lai, Ngô Quyền,  

HP. 

8.  Nguyễn Thị Hòa Thái 27/11/2004 12 Toán THPT Chuyên Trần Phú Toán Giải Nhì Đ/C: 8A/143 Nguyễn Văn Hới, Hải An,  HP. 

9.  Nguyễn An Thịnh 02/12/2005 11 Tin THPT Chuyên Trần Phú Toán Giải Nhì Đ/C: Số 58/311 Đằng Hải, Hải An,  Hải Phòng. 

10.  Bùi Đăng Nguyên 27/12/2005 11 Tin THPT Chuyên Trần Phú Tin học  Giải Nhì Đ/C:  SB 6.20, khu đô thị Vinhomes Marina, Vĩnh 

Niệm, Lê Chân, Hải Phòng. 

11.  Đỗ Vĩnh Khang 01/10/2004 12 Lý THPT Chuyên Trần Phú Vật Lý Giải Nhì Đ/C: Ven 07.02 Vinhomes Imperia, Thượng Lý, 

Hồng Bàng , Hải Phòng. 

12.  Đặng Nguyên Huy 29/12/2004 12 Lý THPT Chuyên Trần Phú Vật Lý Giải Nhì Đ/C: Số 46/3/190 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, 

HP. 

13.  Nguyễn Tuấn Dương 01/08/2005 11 Lý THPT Chuyên Trần Phú Vật Lý Giải Nhì Đ/C: 212/N1 ngõ 27 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng. 
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14.  Phạm Trung Kiên 08/09/2004 12 Lý THPT Chuyên Trần Phú Vật Lý Giải Nhì 

quốc gia,  

Huy chương 

Bạc Cuộc thi 

Olympic Vật 

lý Châu Âu 

lần thứ 6 

Đ/C: Số 2B5 lô 7A Lê Hồng Phong, Đông Khê,  

Ngô Quyền, Hải Phòng. 

15.  Ngô Thị Yến Ngọc 07/12/2005 11S THPT Chuyên Trần Phú Sinh học Giải Nhì Đ/C: 65 Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền, HP. 

16.  Nguyễn Ngọc Trang 

Anh 

05/01/2004 12 Sử THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử Giải Nhì Đ/C: số 11, ngõ 275, Đông Khê, Ngô Quyền,  HP. 

17.  Nguyễn Hải Đăng 06/05/2004 12 Sử THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử Giải Nhì Đ/C: 28/98 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, HP. 

18.  Phạm Vũ Hải Đăng 08/05/2004 12 Sử THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử Giải Nhì Đ/C: 11/43 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, 

Hải Phòng.  

19.  Phạm Hoàng Anh 

Phương 

20/07/2004 12 Sử THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử Giải Nhì Đ/C: 2/8/30 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng. 

20.  Đinh Ngọc Văn 11/11/2004 12 Sử THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử Giải Nhì Đ/C: 61 Tam Bạc, Minh Khai, Hồng Bàng, HP.  

21.  Lê Hải Linh 05/12/2004 12 Địa THPT Chuyên Trần Phú Địa lý Giải Nhì Đ/c: 3/25 Nguyễn Mẫn, Nam Sơn, Kiến An, HP. 

22.  Lê Khánh Linh 20/09/2004 12 Địa THPT Chuyên Trần Phú Địa lý Giải Nhì Đ/c: 47/124 Lạch Tray, Đông Hải, Lê Chân,  HP. 

23.  Lê Trần Hải Linh 30/10/2004 12 Địa THPT Chuyên Trần Phú Địa lý Giải Nhì Đ/C: 22/13 Vĩnh Lưu, Đông Hải 1, Hải An,  HP. 

24.  Nguyễn Cẩm Linh 18/02/2004 12 Văn THPT Chuyên Trần Phú Địa lý Giải Nhì Đ/C: 2/20/476 Chợ Hàng Mới - phường Dư Hàng 

Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. 

25.  Vũ Thị Phương Mai 09/11/2004 12 Địa THPT Chuyên Trần Phú Địa lý Giải Nhì Đ/C: 11 An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

26.  Nguyễn Tấn Minh 06/08/2004 12 Anh 1 THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh Giải Nhì Đ/C: 593 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An,  HP. 

27.  Bùi Thị Thanh Tâm 05/05/2004 12 Nga THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga Giải Nhì Đ/C:  Số 5 Tân Lập, Tân Thành, Dương Kinh, HP. 

28.  Nguyễn Anh Quân 11/07/2004 12 Nga THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Nga Giải Nhì Đ/C: 10/42 Vạn Kiếp,Thượng Lý,Hồng Bàng,  HP. 

29.  Nguyễn Huyền Anh 13/01/2004 12 Song 

Ngữ 

THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Pháp 

Giải Nhì Đ/C: 14/42/512 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân,  HP. 

30.  Trần Ngọc Hưng 04/03/2004 12 Song 

Ngữ 

THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Pháp 

Giải Nhì Đ/C: 58/346 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân,  HP. 

31.  Nguyễn Vũ Minh Khôi 28/09/2004 12 Song 

Ngữ 

THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Pháp 

Giải Nhì Đ/C: 79/36 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, HP. 

32.  Trần Thị Minh Ngọc 27/11/2004 12 Song 

Ngữ 

THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Pháp 

Giải Nhì Đ/C: 82/81 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền,  HP. 

33.  Đồng Nguyên Vũ 06/03/2004 12 Song 

Ngữ 

THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Pháp 

Giải Nhì Đ/C: 16A1, lô 8A, đường Lê Hồng Phong, Đông 

Khê, Ngô Quyền,  Hải Phòng. 

34.  Trần Ngọc Anh 4/10/2004 12 Trung THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Trung 

Giải Nhì Đ/C: 85 Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng. 
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35.  Lê Vũ Thanh Thảo 25/07/2004 12 Trung THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Trung 

Giải Nhì Đ/C: 1715, chung cư HH4, Đồng Quốc Bình, NQ. 

36.  Lê Minh Trang 

 

21/11/2008 8C12 Trường THCS Chu Văn 

An, quận Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng.  

Viết thư 

quốc tế 

UPU lần 

thứ 51 

Giải Nhì Địa chỉ: số 23/256 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, HP. 

37.  Nguyễn Thị Linh Nga 26/02/04 12 Văn THPT Chuyên Trần Phú Ngữ Văn 

 

Giải Ba Đ/C:  Số 128 Lô 27 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, 

HP. 

38.  Nguyễn Thùy Dương 22/05/04 12 Văn THPT Chuyên Trần Phú Ngữ Văn Giải Ba Đ/C:  83/189 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

39.  Ngô Vũ Hà Anh 07/01/04 12 Văn THPT Chuyên Trần Phú Ngữ Văn Giải Ba Đ/C:  59/81 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền,  

HP. 

40.  Trần Mai Phương 24/05/04 12 Văn THPT Chuyên Trần Phú Ngữ Văn Giải Ba Đ/C:  10/4/40/191 Lê Lợi, Ngô Quyền,  Hải Phòng. 

41.  Lưu Hương Giang 01/08/04 12 Văn THPT Chuyên Trần Phú Ngữ Văn Giải Ba Đ/C: 54A lô 2 khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng 

Bàng,  Hải Phòng. 

42.  Nguyễn Bùi Đức Anh 10/02/2004 12 Toán THPT Chuyên Trần Phú Toán Giải Ba Đ/C: 104A/292 Lạch Tray, Lê Chân,  Hải Phòng. 

43.  Hoàng Minh Tùng 15/07/2004 12 Toán THPT Chuyên Trần Phú Toán Giải Ba Đ/C: Số 25/425 Trường Chinh, Kiến An, Hải 

Phòng. 

44.  Nguyễn Viết Quang 10/06/2005 11 Toán THPT Chuyên Trần Phú Toán Giải Ba Đ/C: Số 91 lô 9 tổ 13 Đằng Hải, Hải An,  HP. 

45.  Nguyễn Tân Nguyên 15/10/2004 12 Tin THPT Chuyên Trần Phú Tin học Giải Ba Đ/C: 26 Đông Đồng, An Đồng, An Dương, HP. 

46.  Lê Quang Huy 18/12/2005 11 Lý THPT Chuyên Trần Phú Vật Lý Giải Ba Đ/C: Số 1/49/213 Đông Khê, Ngô Quyền, HP. 

47.  Lê Ngọc Quang 14/05/2004 12 Hóa THPT Chuyên Trần Phú Hóa học Giải Ba Đ/C: 23/9/33 Kỳ Đồng, Hoàng Vân Thụ, Hồng 

Bàng, Hải Phòng. 

48.  Đỗ Cao Việt Tiến 31/03/2005 11 Hóa THPT Chuyên Trần Phú Hóa học Giải Ba Đ/C: Số 162A Tây Sơn, Kiến An, Hải Phòng. 

49.  Nguyễn Việt Dũng 13/09/2005 11 Hóa THPT Chuyên Trần Phú Hóa học Giải Ba Đ/C: 756B Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, HP. 

50.  Phạm Gia Khánh 22/08/2005 11 Hóa THPT Chuyên Trần Phú Hóa học 

 

Giải Ba Đ/C: 33/275 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, 

Hải Phòng. 

51.  Đinh Hương Linh 04/01/2005 11S THPT Chuyên Trần Phú Sinh học 

 

Giải Ba Đ/C: Quyết Tiến, Minh Đức, Thủy Nguyên,  HP. 

52.  Nguyễn Đình Khải 05/12/2004 12S THPT Chuyên Trần Phú Sinh học Giải Ba Đ/C: 40 Nguyễn Bình. 

53.  Đinh Nam Khánh 04/12/2005 11S THPT Chuyên Trần Phú Sinh học Giải Ba Đ/C: 11/125 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng. 

54.  Vũ Thị Hương Giang 09/11/2004 12 Sử THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử Giải Ba Đ/C: số 14/83 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê 

Chân, Hải Phòng. 

55.  Phạm Thanh Huyền 22/12/2004 12 Sử THPT Chuyên Trần Phú Lịch sử Giải Ba Đ/C: 5/42 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê 

Chân , Hải Phòng. 

56.  Nguyễn Bảo Hân 29/11/2004 12 Địa THPT Chuyên Trần Phú Địa lý Giải Ba Đ/C: 122 Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng. 
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57.  Triệu Phương Anh 24/10/2004 12 Anh 1 THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh Giải Ba Đ/C: 7/49 Đặng Kim Nở, Cát Dài, Lê Chân, HP. 

58.  Khổng Mạnh Đức 11/03/2004 12 Anh 1 THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh Giải Ba Đ/C: 59 Trần Văn Lan, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng. 

59.  Phạm Quỳnh Hương 11/08/2004 12 Anh 1 THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh Giải Ba Đ/C: 56/256 Lê Lơi, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

60.  Trần Khánh Linh 15/09/2004 12 Anh 1 THPT Chuyên Trần Phú Tiếng Anh Giải Ba Đ/C: Venice 10-12A, Khu đô thị Vinhomes 

Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng. 

61.  Nguyễn Đức Anh 18/08/2004 12 Song 

Ngữ 

THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Pháp 

Giải Ba Đ/C: 15/618 Ngô Gia Tự ,Thành Tô,Hải An, HP. 

62.  Vũ Phương Duyên 18/02/2004 12 Song 

Ngữ 

THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Pháp 

Giải Ba Đ/C: 47, Lô 6, PG An Đồng, An Dương, Hải Phòng. 

63.  Nguyễn Ngọc Bảo Hưng 25/08/2004 12 Pháp THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Pháp 

Giải Ba Đ/C: 182, Trần Tất Văn, Kiến An,  Hải Phòng.  

64.  Lê Đặng Minh Thư 22/09/2004 12 Song 

Ngữ 

THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Pháp 

Giải Ba Đ/C: 45G Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng 

Bàng, Hải Phòng. 

65.  Lê Phương Ngân 5/10/2004 12 Trung THPT Chuyên Trần Phú Tiếng 

Trung 

Giải Ba Đ/C: Số 6 Tiền Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải 

Phòng. 

66.  Mai Thành Quyết 26/6/2004 12A1 THPT Đồ Sơn  

Cuộc thi 

KHTK 

Giải Ba Đ/C: Tổ Hải Triều 1, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải 

Phòng. 

67.  Nguyễn Khánh Huyền 05/9/2005 12 Sử THPT Chuyên Trần Phú  

Cuộc thi 

KHTK 

Giải Ba Đ/C: 3/26 Lương Khánh Thiện, Q. Ngô Quyền, HP. 

68.  Vũ Bùi Đình Tùng 08/03/2005 12 Toán Trường THPT Chuyên 

Trần Phú 

Chung kết 

Đường lên 

đỉnh 

Olympia 

Giải Ba Đ/C: Số 4K14 tổ 8 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng. 

69.  Đào Ngọc Long 1/2/2007 9A4 THCS Trần Phú Viết thư 

quốc tế 

UPU lần 

thứ 51 

Giải Ba  Địa chỉ: 7/267 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng. 

70.  Vũ Đức Dũng 

 

 

22/8/2007 

 

 

9A5 

 

 

THCS Hồng Bàng 

 

 

Viết thư 

quốc tế 

UPU lần 

thứ 51 

Giải Ba  

 

Địa chỉ:11A/174 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng. 


